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	BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
	BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
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	0
	0
	0
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	Đường biên giới, đường địa giới hành chính cấp tỉnh, dân cư đô thị, ga đường sắt, cảng hàng không, cầu
	Đường biên giới, đường địa giới hành chính các cấp, mốc địa giới đơn vị hành chính các cấp, điện gió, cảng hàng không quốc tế, cảng hàng không nội địa, đèn biển, cầu, phà, đò
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	0
	0
	0
	70
	Dân cư nông thôn, nét trải dân cư có số dân từ 3.000.000 người trở lên, đường huyện, đường khác
	Dân cư đô thị, dân cư sống rải rác, đường huyện
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	Đường cơ sở
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	Nét thuỷ văn, đầm lầy, khung trong, lưới kinh độ, vĩ độ, ghi chú độ sâu, đường biển, cảng, đường chí tuyến Bắc và ghi chú
	Trạm thủy điện, đại sứ quán, tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước, cảng, nét thủy văn, đầm lầy, khung trong, lưới kinh độ, vĩ độ
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	0
	Phân tầng độ sâu từ 0 m đến 200 m
	Nền biển, nền ao hồ
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	Nền biển, nền ao hồ, phân tầng độ sâu từ 200 m đến 1.500 m
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	Phân tầng độ sâu từ 1.500 m đến 4.000 m
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	Phân tầng độ sâu dưới 4.000 m
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	Cát khô, tên quốc gia, tên tỉnh
	Đường bình độ, núi đá, cát khô, tên quốc gia, tên đơn vị hành chính các cấp
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	0
	100
	100
	0
	Di tích lịch sử, đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đèo, trung tâm hành chính
	Nhiệt điện, điện năng lượng mặt trời, tượng đài liệt sỹ, di tích lịch sử, bệnh viện, sân gôn, quốc lộ, đường tỉnh, trụ sở UBND các cấp
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	Viền bo ngoài lãnh thổ Việt Nam
	Viền bo ngoài lãnh thổ Việt Nam (lớp 2)
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	Viền bo ngoài lãnh thổ Việt Nam (lớp 1), viền bo ngoài lãnh thổ (cấp tỉnh)

	13
	 
	2
	100
	1
	0
	Khu du lịch, bãi tắm, san hô
	Bảo tàng, triển lãm, nhà hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, khu du lịch, bãi tắm, san hô
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	45
	100
	44
	29
	 
	Đình, chùa, nhà thờ, tháp cổ, khách sạn, bưu điện, chợ, ngân hàng, chung cư
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	Trường học
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	Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
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	Núi đá
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